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Lịch sử Phật giáo 
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Phật giáo được Thích Ca Mâu Ni (Shakuamuni) truyê`n giảng ở miê`n đông Â“n Độ vào 
thê“ kỷ 6 TCN. Được truyê n bá trong khoảng thời gian 4o năm khi Đức Phật còn tại thê“ ra 
nhiê `u nơi đê“n nhiêu chủng tộc nên lịch sử phát triển của đạo Phật khá đa dạng vê` các bộ 
phái cũng như các nghỉ thức hay phương pháp tu học. Ngay từ buổi đâ`u, Thích Ca, người 
sáng lập đạo Phật, đã tổ chức được một giáo hội với các giới luật chặt chẽ. Nhờ vào sự uyên 
chuyên của giáo pháp, đạo Phật có thể thích nghĩ với nhiê`u hoàn cảnh xã hội, nhiê ` u dạng 
người, nhiê `u tập tục ở các thời kỳ khác nhau, và do đó ngày nay Phật giáo vẫn tiê“p tục tôn 
tại và ngày càng phát triển rộng rãi trên toàn thê“ giới, ngay cả trong các nước có nê`n khoa 
học tiên tiê“n như Hoa Kỳ và Tây Âu. 


Bối cảnh lịch sử 


Miê`n Bă“e Â“n Độ là dãy Himalaya cao lớn và dài tạo nên một hàng rào cô lập các vùng 
bình nguyên của xứ này với các vùng còn lại. Để liên lạc với bên ngoài thì chỉ có con đường 
núi xuyên qua Afghanistan. Nê`n văn hóa chính ngự trị thời bâˆy giờ là văn hóa Vệ Đà 
(Veda). Các bộ lạc du mục người Aryan đã mở mang và xâm chiê“m các vùng lãnh thổ Tây 
Bă e Â“n và lan rộng ra hâ`u hê“t bán đảo Â“n Độ khoảng 1ooo năm trước công nguyên 


Bức ảnh này trích trong một chương 
về Án Độ trong cuốn Câu chuyện về 
các quốc gia của Hufchison, mô tả 
Ajatashatru đến thăm Đức Phật để 
giác ngộ tội lỗi của mình. 


Văn hoá Vệ Đà nghiêng vê` thờ phụng nhiê`u thâ`n thánh cũng như có các quan điểm thâ `n 
bí vê` vũ trụ. Những sự phát triển vê` sau đã biê“n Vệ Đà thành một tôn giáo (đạo Bà La 
Môn) và phân hoá xã hội thành bôˆn giai câ“p chính trong đó đẳng câ“p Bà La Môn là giai 
câ'p thô ng trị. Tư tưởng luân hô `i cho ră `ng sinh vật có các vòng sinh tử thoát thai từ đạo 
Bà La Môn (hay sớm hơn từ tư tưởng Vệ Đà). Đạo Bà La Môn còn cho ră `ng tô`n tại một bản châˆt của vạn vật, đó là Brahman 
(hay Phạm Thiên). 


Tôn giáo gă ˆn liê `n với nó là triê“t học phát triển mạnh tại Â“n Độ với sự xuât hiện râ ˆt nhiê `u hướng triêÍt lý và cách hành đạo 
khác nhau và đôi khi chô ng chọi phản bác nhau. Trong thời gian trước khi Thích Ca thành đạo, đã có râ ˆt nhiê `u trường phái tu 
luyện. Các xu hướng triêˆt học lý luận cũng phân hoá mạnh như là các xu hướng khoái lạc, ngẫu nhiên, duy vật, hoài nghỉ mọi thứ, 
huyê `n bí ma thuật, tu khô hạnh, tu đức hạnh, tụng kinh... 


Giai đoạn sơ khai và Giáo hội đầu tiên 


Giai đoạn sơ khai 


Ngay sau khi thành đạo (vào khoảng giữa sau thê kỉ thứ 6 TCN - có tài liệu cho đó 
là vào năm 5s8o TCN theo Phật giáo Nam Tông hay năm 5o3 TCN theo Phật giáo 
Bă c Tông) thì Thích Ca đã quyê t định thuyê + giảng lại hiểu biê“t của mình. 6o đệ 
tử đâ `u tiên là những người có quan hệ gâ `n với Thích Ca đã hình thành tăng đoàn 
(hay giáo hội) đâ `u tiên. Sau đó, những người này chia nhau đi khă“p nơi và mang 
vê thêm ngày càng nhiê`u người muô“n theo tu học. Để làm việc được với một 
lượng người theo tu học ngày càng đông, Phật đã đưa ra một chuân mực cho các đệ 
tử có thể dựa vào đó mà thu nhận thêm người. Các chuẩn mực này phâ`n chính là  Mảnh tiền bằng bạc của dòng Shakya (Thích 
việc quy y tam bảo - tức là châ“p nhận theo hướng dẫn của chính Phật, những lời chỉ  ©2) (600-500 TCN) 

dạy của Phật (Pháp), và cộng đô `ng tăng đoàn. 


Tổ chức đầu tiên 


Trong thời đức Phật Thích Ca còn tại thê“ thì các tu sĩ Phật giáo được tập hợp trong tô chức được gọi là Tăng đoàn, trực tiê“p chịu 
sự hướng dẫn của Thích Ca vê` giáo lý và phương cách tu tập. Tăng đoàn là tổ chức thô“ng nhâ“t, bình đẳng giữa mọi thành viên 
không phân biệt giới tính, tuổi tác, địa vị xã hội và có mục tiêu tôˆ¡ cao là đem lại giác ngộ cho mọi thành viên. Nhờ vào tô chức có 
tính bình đăng và qui củ nên Tăng đoàn tránh được nhiê `u chia rẽ. 
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Kỷ luật của giáo hội dựa trên nguyên tă ˆc tự giác. Trong các kì họp, giới luật được nêu lên, sau đó thành viên tự xét và nhận vi 


phạm nê“u có. Những điê `u lệ chính được đê` cập là nhẫn nhục, hành thiện tránh ác, tự chủ và kiê`m chê“ trong ăn nói và tỉnh 
tâ“n. 


Ngoài những người xuâ Ít gia, Phật còn có râˆt nhiê `u đệ tử tại gia hay cư sĩ.Giới cư sĩ cũng được Phật thuyêˆt giảng và ngược lại 
tham gia ủng hộ tăng đoàn vê nhiê u mặt.. 


Sau khi Phật nhập niê ˆt bàn thì Tôn giả Ma-ha-ca-diê“p (Maha Kassapa) thay phâ `n lãnh đạo giáo hội. Giáo hội giữ nguyên các 
hoạt động truyê n thô ng của mình cho đê n kì kê t tập kinh điên lâ n thứ hai. 


Các Hội nghị kết tập kinh điển chính 


Kết tập lần thứ I 
Bài chỉ tiêˆt: Đại hội kê ˆt tập kinh điển Phật giáo lâ `n thứ nhâ ˆt 
„ Lý do 
1. Khi Phật còn sinh tiền, các giảng thuyết đều chỉ truyền miệng. Phật lại tùy theo trình độ hiểu biết và khả năng háp thụ để 
có lời giảng thích hợp. Các phương pháp dùng lại rât phong phú tùy theo hoàn cảnh và phương tiện. Do đó, sự dị biệt 
khó tránh khỏi trong các lời giảng. 
2. Ngay sau khi Phật nhập niết bàn, đã có các đệ tử cho rằng phải làm điều này, không làm điều nọ, không chịu ràng buộc 


tâm ý... Để tránh sự sai biệt, và bảo tồn các giáo pháp và luật lệ cho được toàn vẹn, Ma-ha-ca- diếp (Maha Kassapa) đã 
đề nghị kết tập và phân loại toàn bộ lời dạy của Phật lại thành kinh điển để tránh chia rẽ, sai lầm về giáo pháp. 


„ Diễn biến và kết quả 


Cuộc kê “+ tập lâ`n I đã được tổ chức tại thành Vương Xá (Rãjagaha), gô`m 5oo A-la-han Arhat. Được sự bảo trợ của vua A Xà 
Thê“ (Ajatasatru) là vua xứ Ma Kiệt Đà (Magadha. Thời gian: vào mùa Hạ năm Đức Phật Niê“t-bàn. Ngài Ưu Ba Ly (Upali) 
trùng tuyên Luật tạng trước, Ngài A Nan trùng tuyên Kinh tạng sau. Bộ luật được trùng tụng là: Bát thập tụng Luật. Lý do kiê't 
tập: Tỳ kheo Bạt Nan Đà vui mừng khi nghe tin Đức Phật nhập niêˆt bàn. Phương pháp kêÍt tập được kể lại bă`ng trí nhớ và cũng 
không có ghi thành văn bản. Những điê `u ghi nhận này sau đó được viê Ít lại thành 4 bộ kinh: 


1. Kinh Trường A Hàm (Digha agama) 

2. Kinh Trung A Hàm (Majjhima agama) 

3. Kinh Tăng Nhất A Hàm (Anguffara agama) 
4. Kinh Tạp A Hàm (Samyuftta agama) 


Đây là các tài liệu cổ nhâ't có ghi lại cuộc đời của Phật và hoạt động của Tăng đoàn, đánh dâ“u bước đâ`u hình thành Kinh tạng 
và Luật tạng. Các bộ kinh văn trên cũng là căn bản cho Phật giáo nguyên thủy. 


Kết tập lần thứ II 
Bài chỉ tiêˆt: Đại hội kê ˆt tập kinh điền Phật giáo lâ `n thứ hai 
„ Lý do 
1. Sau 100 năm (đầu thế kỉ thứ 5 TCN) thì có nhiều người muốn thay đổi một số điều chỉ tiết trong giới luật. Đại hội kết tập 
lần thứ II cốt để bàn thảo về những thay đổi này. 
2. Đại hội còn nhằm mục đích ngăn không để các tư tưởng của các đạo khác thâm nhập vào giáo lý Phật giáo. 
„ Diễn biến và kết quả 


Đại hội có. 7oo vị tỳ kheo, được tô chức tại Vesali trong tám tháng dưới sự trợ giúp của vua Kalasoka. Trong đại hội những người 
không đô ng ý với việc giữ nguyên giới luật ban đâ u đã bỏ ra đề tô chức một hội nghị kê t tập riêng và thành lập Đại chúng bộ 
(mahãsãnghika). Sô^ người còn lại vẫn tiê“p tục kê t tập kinh điền, sau đó hình thành Thượng tọa bộ (Therauada)°l. 


Kết tập lần thứ III 
Bài chỉ tiê ˆt: Đại hội kê + tập kinh điển Phật giáo lâ `n thứ ba 


Asoka (A Dục) là hoàng đê của đê“ chê Mauryan, ra đời khoảng năm 273 TCN. Trước khi trở thành Phật tử, ông có tính khí 
râ ˆt hung bạo, đã giê“t nhiê`u anh em của mình đề cướp ngôi vua cũng như đã xua quân chiê“m lãnh thổ Kalinga (ngày nay 
thuộc bang Orissa) phía Đông Â“n Độ. Nhưng ngay sau đó nhờ gặp được Sa di Nigrodha, ông theo Phật giáo cải hô ˆ¡ và làm râ † 
nhiê `u điê`u thiện, chô “ng lại bạo lực. Ông là người có công lớn khuyê“n khích Phật giáo, xây dựng hàng chục ngàn chùa chiê `n, 
bảo tháp Phật giáo. 
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Đây là giai đoạn đánh dâ“u sự phát triển của Phật giáo ra ngoài lãnh thổ Â“n Độ. Nhiê `u đoàn truyê`n giáo đạo Phật đã được cử 
đê n khă'p nơi từ Âu sang Á, đê“n tận Hy Lạp, các nước tại Trung Á, Trung Đông, cũng như Trung Quô c, Miê“n Điện và Sri 
Lanka. Hiện còn một vâ“n đê` đang được tranh luận là liệu đoàn thuyê † pháp của vua Asoka đã đê“n được Việt Nam hay không. 

Câu hỏi này còn trông chờ vào việc tìm ra thêm các bă `ng chứng vê` khảo cô ở Việt Nam. Ngoài ra, vua Asoka còn là người bảo 
trợ cho kì kê“t tập kinh điền lâ `n thứ II. 


Kê t tập kinh điễn lâ `n thứ II và bản dịch tiêˆng Pali của toàn bộ Tam Tạng kinh 


» Lý do: Trong thời gian vua Asoka trị vì vào giữa thế kỉ thứ 3 TCN, Phật giáo đã phát triển rộng ra nhiều nơi. Một điều tất 
yêu là có nhiều sự phân hóa ngay trong đạo Phật. Ngoại đạo trà trộn, sửa đổi Kinh Tạng, không giữ giới luật, cho nên vua 
A Dục đã cử hành cuộc kết tập lần này, viết bằng tiếng Pali trên lá bối. 

s Diễn biến và kết quả: Hội nghị được chủ trì bởi Moggaliputta Tissa, khoảng 1.000 tì kheo ưu tú được cử đến. Hội nghị 
được tổ chức vào khoảng năm 225 TCN và kéo dài trong 9 tháng. Địa điểm kết tập là thành Pataliputta thuộc về đế chế 
Magadhan dưới sự khởi xướng và giúp đỡ của vua Asoka. Đây là lần đầu tiên Tam Tạng Kinh bao gồm Kinh tạng, Luật 
tạng và Luận tạng được hoàn thiện. 


Cuô ¡ đại hội, Moggaliputta Tissa đã chỉ ra "Những Điểm Dị Biệt" (Kathaudtthu) để bác bỏ luận thuyê“t không hợp lệ của một 
sô bộ phái. Đại hội kê“t tập này có hạn chê” là chỉ được sự công nhận vê` giáo pháp của tông phái Thượng tọa bộ, tông phái 
chiê“m đa sô“ lúc bây giờ. 

Sau đại hội, Tam Tạng kinh cùng với các chú giải được con trai vua Asoka là Mahinda đem tới Tích Lan. Các kinh điển này sau đó 
đã được dịch sang tiê“ng Pali và còn nguyên vẹn cho đêˆn nay. 


Kết tập lần thứ IV 
Bài chỉ tiê t: Đại hội kê T+ tập kính điển Phật giáo lâ `n thứ tư 


Đại hội tại Sri Lanka 


Một đại hội của phái Thượng tọa bộ diễn ra vào khoảng năm 25 TCN tại chùa Thuparama ở kinh đô Anuradhapura của Tích Lan. 
Cũng có thuyế” t cho ră ng đại hội này điễn ra vào khoảng 40o năm sau khi Gautama qua đời và được vua Vattagàmani bảo trợ. 
Lại có thuyê t nữa cho ră ng Đại hội này diễn ra vào năm 232 TCN (năm Phật lịch 313) thời vua Devanampiya Tissa (trị vì: 307 
TCN — 267 TCN, mâ t 267 TCN).4l 


Thời gian kê't tập là vào khoảng 4oo năm sau khi Phật nhập Niêˆt Bàn, do vua xứ Tích Lan là Vattagàmani hỗ trợ. Kì kê“t tập 
này đã đọc, hiệu đính và să ˆp xêp lại thứ tự của Tam Tạng kinh, cũng như dịch bộ kinh này sang tiê“ng Pali. Thuyê“t này được 
nhiê `u học giả công nhận chính là kêÍt tập lâ `n thứ IV của Thượng tọa Bộ (Therauada). Thành quả của cuộc kê ˆt tập này của phái 
Thượng tọa bộ là bộ kinh điển bã `ng tiê“ng Pali, được viê“t lên lá cọ và được truyê `n bá sang xứ của người Môn ở Myanma, Thái 
Lan, Campuchia, Lào ngày nay. 


Đại hội tại Kashmir 


Vua Kanishka (Ca Nị Să“e Ca Vương) là tín đô` trung thành với Phật giáo, râ “tưa được nghe giảng, kinh văn nên thường mời 
nhiê `u vị cao tăng đê“n giảng kinh. Tuy nhiên, ông nhận thâí y có râˆt nhiê`u sự khác biệt vê` các kiê“n giải trong Phật giáo nên 
khởi tâm bảo trợ cho kì kê“t tập lâ` n thứ IV. Thời gian kêÍt tập là vào khoảng 400 năm sau khi Phật nhập niê“t bàn (thê ki thứ 
1). Địa điểm là vùng Kasmira miê`n Tây Băˆe Â“n Độ. Vì mục đích muô n thôˆng nhâ ˆt các khác biệt và tránh sự trà trộn như 
các kê “t tập trước nên Đức vua Ca Ñị Să 'e Ca Vương ra lệnh tuyên chọn các vị đã chứng đạo quả nghiêm ngặt và đã chọn ra 50O vị 
A La Hán để kêÍt tập Tam Tạng kinh và do Vasamitra (Bô` Tát Thê“ Hữu) chủ tọa với sự trợ giúp của Parsva (Hiê p Tôn G1). 


Sau khi kê“t tập, vua Kanishka đã ra lệnh khă ˆc lại toàn bộ Kinh tạng, Luật tạng và Luận tạng lên trên những lá đô `ng, bảo quản 
tại một nơi cô định, không cho mang ra ngoài. Tuy nhiên, những di vật này đã bị thâ t lạc, nay chỉ còn phâ n thích luận A Tỳ 
Đạt Ma Đại Tỳ Bà 5a (Abhidharma Mahauibhasa sastra) mà Trâ`n Huyê`n Trang đã dịch sang tiê“ng Hán, gô`m hai trăm 
quyên. 


Các kì kết tập khác 
Các lâ `n kê ˆt tập còn lại đê `u là của riêng bộ phái Thượng tọa Bộ (còn gọi là Nam Truyê`n) tiê“n hành. 
„ Kết tập lần thứ V được tô chức vào năm 1871, trong suốt 5 tháng tại thủ đô của Miến Điện lúc bấy giờ là Mandalay.Số 
người tham dự gôm 2.400 cao tăng dưới sự bảo trợ của vua Mindon. Kêt quả là 3 tạng kinh được hiệu đính lại và đem khắc 


trên 729 phiến đá hình vuông cất vào trong chùa tháp Kuthodaw. 


„ Kết tập lần thứ VI bắt đầu ngày 17 tháng 5, nhân dịp lễ Phật Đản, năm 1954, trong suốt thời gian là 2 năm. Địa điểm kết tập 
là phía Bắc của Ngưỡng Quang (Yangon), trên núi Nghệ Cố. Dưới sự khởi xướng của Giáo hội Phật giáo Miến Điện và bảo 
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trợ của chính phủ Miến Điện. Kết quả là sự tham khảo lại tất cả kinh điền của các nước Phật giáo Nam truyền, rồi đúc kết 
và đem xuất bản để truyền bá. 


Phật giáo suy tàn tại Ấn Độ 


Sự suy tàn của đạo Phật tại Â“n Độ có thể đã bã tđâ`u từ thê“ ki thứ 7 và đạo Phật thực sự chính thức biê“n mâ ˆt hoàn toàn trên 
đâ“t Â/ n từ cuô ¡ thê“ ki thứ 12. Mãi cho đê“n giữa thê“ ki thứ 2o thì phong trào châ“n hưng Phật giáo tại Â“n mới chính thức 
bã Ít đâ `u trở lại. 


Sự phân hoá của Phật giáo 


Từ thê“ ki thứ 7 trở đi, đạo Phật đã có nhiê`u phân hoá. Nhiê`u tông phái đã xuâ ˆt hiện 
lại có đường lôi đị biệt và nhiê`u lúc chia rẽ nhau. Thời gian đó, cũng là lúc ra đời các 
tông phái Mật tông. Các phái này đưa ra râˆt nhiê`u hình ánh Bô` Tát và có nhiê `u hoạt 
động vê` hình thức tương tự với việc thờ cúng thâ`n linh của Â“n giáo, do đó, ít nhiê`u 
đã làm lu mờ các điểm đặc thù của Phật giáo. Sự bao dung và tự do của Phật giáo cũng là 
một tiê`n đê` cho sự Suy tàn. Các vua trong nước Â“n mặc dù sẵn sàng nghe thuyê t 
giảng Phật pháp nhưng vẫn không bỏ quên đạo Bà La Môn và không ngừng phát huy đạo 
này thay vì Phật giáo. Đại học Nalanda một trung tâm Phật giáo 
quan trọng ở Án Độ (bị phá hủy năm 
1197) 


Quan hệ với Án Độ giáo 


Â“n Độ giáo thay Bà La Môn) là một tôn giáo ra đời từ thê“ ki 15 TƠN, với một điểm đặc thù là nó sẵn sàng tiếp thu các nguyên 
lý hay khái niệm của đạo khác. Trong sô tín đô` Phật giáo có râ“t nhiê`u tu sĩ phát gô'e từ đạo Bà La Môn nên các tư tưởng và 
nê` nê“p của Â“n giáo có ảnh hưởng ít nhiê`u đê“n đạo Phật. Mặt khác quan trọng hơn là việc Â“n giáo đã mặc nhiên thu nạp các 
tư tưởng của Phật giáo đề làm thành tư tưởng Bà La Môn. (Trong đó có việc Phật Thích Ca Mâu Ni đã trở thành một vị tiên tri 
quan trọng của tôn giáo này). Những cuộc tự đổi mới của Â“n Độ giáo kề từ thê“ ki thứ 7 đã đem lại sinh khí cho tôn giáo này 
cũng như làm mờ nhạt dâ`n hình ảnh Phật giáo. Sự pha trộn của các tư tưởng Phật giáo vào Â“n giáo sâu và rộng đê“ n nỗi một 
người bình dân râ ˆt khó phân biệt được rõ ràng giữa Âf _ giáo và Phật giáo. Mãi cho đê“n ngày nay, khi nghiên cứu vê` Phật giáo 
và Â“n giáo nhiê `u tác giả Tây phương vẫn còn bô  ¡ rôˆ¡ khi phân biệt hai tôn giáo này. Ngoài ra, trong thời gian đó, với đặc tính 
đễ thích nghỉ và phù hợp với nhu câ u thờ phụng của người bình dân ở Â“n Ðộ, đạo Phật đã đâ`n đà trở thành thứ yêˆu hay trở 
thành tôn giáo của tâ ng lớp trí thức. 


Bị ảnh hưởng bởi sự bành trướng của Hồi giáo 


Vào nửa cuôÍ¡ thê“ ki thứ 8, vua Al-Mahdi (775-785) của triê`u đại Hô `i giáo Abbasad đã đem quân tâ“n công Â“n Độ. Họ đã 
phá hủy, cướp bóc các tài liệu, công trình, kiê“n trúc Phật giáo—trong đó quan trọng là trung tâm Phật học Valabhi (Valabhi). 
Mặc dù sau đó họ không tiê“p tục bức hại Phật giáo, nhưng dâ`u sao đây cũng là bước đâ `u trong việc hủy hoại Phật giáo tại Â“n 
Độ, Afghanistan và Trung Đông. 


Đê“n năm 1178, quân đội Hô`i giáo của Muhammad Ghuri đã tiê“n hành nhiê`u cuộc chỉnh phạt Â“n Độ. Hâ`u hê“t các công 
trình Phật giáo đã bị tiêu hủy. Vào năm 1197, trung tâm Phật giáo Nalanda bị hủy diệt hoàn toàn, kê cả các tăng sĩ. Vikramaátla 
cũng bị chiê m năm 1203, châ m dứt hoàn toàn một thời đại lịch sử của Phật giáo tại Án Độ. 


Các bộ phái chính hiện nay 


Các nhánh chính 


„ Phật giáo Nguyên thủy (tiếng Pali: Theravada, tiếng Phạn: Síhaviravada), còn được gọi là Phật giáo Thượng tọa, Phật giáo 
Nam tông hay Phật giáo Tiểu thừa. Tông phái này hình thành ngay trong thế kỷ đầu tiên sau khi Thích Ca viên tịch. Chữ 
Theravada có nghĩa là "lời dạy của bậc trưởng thượng". Do đó nhiều sách còn gọi nhóm này là Trưởng Lão bộ. Tiểu thừa 
khác với Thượng tọa bộ (Theravada - Phật giáo nguyên thủy hay Trưởng lão bộ) vì Thượng tọa bộ được truyền tới Tích 
Lan và phát triển ở đó vào thế kỉ thứ 3 TCN (thời vua Asoka) khi chưa hề có các khái niệm Tiểu thừa và Đại thừa. Đến khi 
bộ phái Tiểu thừa hình thành ở Ấn Độ thì Thượng tọa bộ đã phát triển hoàn toàn độc lập ở Tích Lan. Chính xứ Sri Lanka là 
nơi bảo tồn được truyền thống của Phật giáo Nguyên thủy mặc dù đạo Phật tại đó là một kế thừa từ trung tâm Ấn Độ. Phật 
giáo ở Ấn Độ đã bị suy tàn và biến mắt từ thế kỉ thứ 6 do sự lan rộng của Hồi giáo và Án Độ giáo. Do đó, Hội Phật giáo Thế 
giới (World Fellowship of Buddhists, WFB) đã quyết định xoá bỏ danh từ này vào năm 1950 vì nó hoàn toàn không liên 
quan tới đạo Phật hiện diện ngày nay ở Sri Lanka, Thái Lan, Miến Điện, Campuchia, Lào... 
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„ Phật giáo Phát triển (Mahayana), còn được gọi là Phật giáo Đại chúng, Phật giáo Bắc tông hay 
Phật giáo Đại thừa. Từ thế kỉ thứ 1 TCN các tư tưởng Đại thừa đã bắt đầu xuất hiện và thuật 
ngữ Mahayana, hay Đại thừa, chỉ thực sự có khi nó được đề cập trong bộ kinh Diệu Pháp Liên 
Hoa. Nói chung, tư tưởng Đại thừa có xu hướng rộng rãi và tự do hơn các phép tắc ràng buộc 
của Tiểu thừa (Hinayana). Đến thế kỉ thứ 3, khái niệm Đại thừa mới được xác định rõ ràng qua 
các trước tác của bồ tát Long Thọ trong Trung Luận (hay Trung Quán Luận), chứng minh tính 
không của vạn vật. Các ý này đã được Long Thọ khai triển. Bên trong Đại thừa, lại có các 
trường phái khác như là Trung quán tông, Duy thức tông. 

Phật giáo Mật tông (Vajrayana), còn gọi là Phật giáo Tây Tạng, Phật giáo Kim cương thừa, 
Phật giáo Chân ngôn. Mật tông thường có khuynh hướng giữ bí mật các thông tin nên khó xác 
định được chính xác thời điểm ra đời của tông phái này. Mật tông xuất hiện vào khoảng thế kỉ 
thứ 6, hay chắc chắn hơn là thế kỉ thứ 7. Mật tông có rất nhiều pháp môn thực hành được gọi 
là các phương tiện hay phương tiện thiện xảo, trong đó bao gồm Mạn đà la, Chân ngôn, Ấn, 
Thần thể, Ngũ trí như lai (Dhyani-Buddha), Chủng tử, Đại thủ ấn, Kim cương chử và Kiền trùy 
(Ghanfa - chuông nhỏ). 

Khối lượng kinh điển Mật tông rất khổng lồ và chưa được biết hét. Trong đó, cần kể đến Đại 
Nhật kinh, Kim Cương Đỉnh kinh, Tô Tất Địa kinh, Du kỳ kinh, Yếu lược niêm tụng. 


Quán Thế Âm Bồ Tát 
Một hình ảnh tiêu biểu của 
z ¬ s . tư tưởng Đại thừa ở các 
Các tông phái khác h6siBomo NGrtiiÄ 
„ Tịnh Độ tông hay Tịnh thổ tông (5+5). còn gọi là Liên tông xuất hiện vào giữa thế kỉ thứ 4 từ 
sự truyền bá của nhà sư Huệ Viễn. Tư tưởng về Tịnh Độ đã có sẵn trong Phật giáo Ấn Độ 
nhưng tới khi sang Trung Hoa, nó đã phát triển thành một tông phái lớn của Đại thừa. 
Kinh điển phái này phần chính là các kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà, cộng với luận Vãng sinh Tịnh 
độ. Phương pháp tu học có 3 nguyên tắc: Tín, Nguyện và Hành. Đây là một trong các tông phái tương đối dễ tu học nên ở 
Đông và Nam Á có rất nhiều Phật tử trong vùng theo tông này, nhất là những người lớn tuổi. 


nnr—¬ 


Thiền tông (42K, Zen). Thiền là phương pháp tu tập có từ khi Thích Ca truyền giảng. Tông phái này được Bồ Đề Đạt Ma 
đem sang Trung Hoa vào đầu thế kỉ thứ 6. Đến đầu thế kỷ thứ 8 thì Thiền tông đã thực sự phát triển và lớn mạnh sâu rộng 
hơn các tông phái khác. Thiền tông cũng thường được xem là một nhánh của Đại thừa. Tuy nhiên, phương cách tu học 
được nhắn mạnh là việc tự nỗ lực để phá bỏ các định kiến chấp trước, các kinh nghiệm hay lề lối SUY diễn cũ của bản thân 
để trực tiếp chứng nghiệm chân lý. Do sự lớn mạnh đặc biệt, Thiền tông còn được chia ra thành nhiều tông phái nhỏ, quan 
trọng nhất là Lâm Tế tông và Tào Động tông. 

„ Ngoài ra các bộ phái khác tầm mức nhỏ hơn đáng kể là Luật tông (Vinaya), Duy Thức tông, Thiên Thai tông, Hoa Nghiêm 
tông hay Hiền Thủ tông, Thành Thật tông và Chân Ngôn tông. 


Các di tích và trung tâm Phật giáo 


Án Độ 


Là cái nôi đâ `u tiên của Phật giáo. Các trung tâm Phật giáo đã ra đời ngay từ thời Bồn Sư Thích 
Ca Mâu Ni truyê n đạo và phát triên mạnh vào thời vua Asoka. Ngày nay, những di tích quan 
trọng ở Á n Độ là: 


»„ Bồ-đề đạo tràng (BodhGaya). Đây là nơi mà Thích Ca đã ngồi thiền và thành đạo. 
Alexander Cunningham và các cộng sự đã tìm ra các chứng tích vê các cột trụ của đạo 
tràng này vào thập niên 1880. Tháp Bồ Đề ngày nay được dựng lại từ thế kỉ thứ 7. Bodh 
Gaya cách thành phố Gaya 12 km bằng đường bộ. Người ta có thể đến đó qua ngõ Gaya : 
bằng đường hàng không hay dùng xa lộ Deli-Calcuta. Đại tháp Giác Ngộ tại thánh địa 

» Sarnath, còn gọi là Mrigadava (Deer park). Đây là nơi mà Phật bắt đầu thuyết giảng giáo Bodh Gaya 
lý cho 5 anh em Kiều Trần Như (vườn Lộc Uyễn). Di tích còn sót lại là tháp Dhamekh được 
xây vào triều đại Gupta thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên. (Chữ Phạn dharmekh nghĩa là 
chánh pháp.) 

Sarnath chỉ cách Varanasi ở Uttar Pradesh khoảng 8 km và có thể đến đó từ Varanasi bởi đường hàng không, hay xe lửa. 

» Kusinagara Đây là nơi mà Phật nhập niết bàn. Qua các khai quật thì người ta đã tìm thấy được các mảnh vỡ của các 
tượng phật và các cột trụ mà vua Asoka đã xây dựng. Nơi này ngày nay là Kasia, thuộc vê Deoria của bang Utta Pradesh. 

" Trung tâm Phật giáo Nalanda. Đây là trường đại học Phật giáo đầu tiên trên thế giới. Nalanda nằm cách Patna 90 km. có 
thể đến Patna bằng đường hàng không hay đường bộ. Sau đó có thể đến Nalanda bằng đường tàu hoả. Trạm Nalanda 
nằm trên nhánh đường của Bhaktiyarpur-Rajgir trong phần Eastern Railway. Hoặc từ Patna, có thể dùng xe bus để đến 
Nalanda. 


Sri Lanka (Tích Lan) 
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Ở Sri Lanka có râˆt nhiê `u các đi tích Phật giáo. Quan trọng nhâ ˆt bao gô`m. 


»„ Anuradhapura: Đây là cố đô của Sri Lanka (thời ấy có tên là Tích Lan, hay Ceylon) có rất 
nhiêu di tích Phật giáo. Trong số đó, đáng chú ý là: 


Cây bồ đề được chiết cành từ cây bồ đề gốc nơi mà Thích Ca đã thành đạo. Cây này có 
tuổi thọ hơn 2100 năm. Cây bồ đề chính ở Án đã bị hủy hoại. Hầu hết các nhánh bồ đề 
hiện tại chiết ra về các nơi khác trên thế giới đều chỉ xuất phát từ cây bồ đề con này. 

Đền Thuparama, đây là một trong những ngôi đền cổ nhất của Phật giáo tại Sri Lanka, Ẽ 
xây dựng vào thế kỉ thứ 3 TCN dưới triều đại vua Devanmpiyatissa. Đền này có đặt một Chùa Kandy, Sri Lanka, tương 


mảnh vụn xương vai phải của Phật. Ngôi đền đã được trùng tu và xây lại nhiều lần. Ngôi truyền là nơi chứa xá lợi răng 
đên hiện tại là phiên bản năm 1862. Phật. 


Khu đền Ruvanveli đã được xây cất bởi vua Dutugemunu vào thế kỉ thứ 2 TCN. Đây là 

một kiến trúc khổng lồ cao 103 mét và chiếm chu vi 286 mét. Khu di tích này được được 

phát hiện vào đầu thế kỉ 20 và được phục chế theo đúng kích thước ban đầu. 

Anuradhapura, cách Colombo 250 km về phía bắc. Từ Colombo có nhiều chuyến xe buýt Colombo-Anuradhapura mỗi 
ngày. Phương tiện tàu hoả từ Colombo đến Anuradhapura cũng có. 


s Tượng Phật ngồi thiền Lord Buddha tìm thấy ở Polonnaruwa. Tượng được tạc vào thành núi đá bằng granit vào thế kỉ thứ 
12 cao 14 mét. Gần đó, cũng có hai khối tượng hình sư Anan đứng khoanh tay bên cạnh Thích Ca tịch diệt trong tư thế 
nằm. Polonnaruwa nằm ở phía Đông Sigiriya, tốn chừng 1,5 giờ đi xe buýt. 


„ Quần thể tượng và tranh Phật trong các hang động ở Dabulla. Đây là nơi trú ân của vua Valagam Bahu ở thế kỉ thứ 1 TCN. 
Tổng cộng hơn 80 hang động đã được các sư thời đó dùng để tọa thiền. 5 trong tổng số các hang này có nhiều tượng và 
tranh Phật được kiến tạo vào thời gian đó. Dambulla nằm cách Kandy 72 km về hướng bắc và cách Anuradhapura 64 km 
về hướng đông nam trên đường nôi hai thành phố này. Từ đường cái người ta phải đi bộ lên cao 150 mét qua các bậc đá 
trọc. Nên mang theo dù khi thăm viếng. 


Nepal 
Nepal cũng có nhiê `u trung tâm Phật giáo quan trọng như: 


s Lumbini, nơi Phật Thích Ca ra đời. Vùng di tích tìm thấy ở hướng Tây Nam là một đồng 
bằng ở chân của rặng núi Churia (xem thêm bản đồ trong bài Thích Ca Mâu Ni). Trước đây 
người ta không xác định được địa danh này. Mãi đến 1 tháng 12 năm 1886, nhà khảo cỗ 
người Đức Dr. Alois A. Fuhrer mới tìm thấy cột tháp của vua Asoka ghi lại làm xác nhận 
nơi ra đời của Thích Ca Mâu Ni. 

Để đến Lumbini, dùng đường hàng không từ Kathmandu tới Bhairawa. Từ nơi này có các 
loại xe buýt hay taxi đưa đến Lumbini cách đó 22 km. Thánh địa Lumbini 

„ Kathmandu: Đây là thành phố mà có khoảng 1/3 số người theo Phật giáo. Đáng để ý có: 


Tháp Swayambhunath (có nghĩa là "tự tại") ở Kathmandu. Nằm về phía tây của trung tâm thành phố. Tháp này đã CÓ 
2000 năm tuổi. Tháp này nằm trên đỉnh của một đồi cao 77 mét và có 350 bậc thang đi bộ. Đỉnh tháp là các khung thiếp 
vàng của các mắt Phật nhìn về bốn phía. Giữa hai mắt thường có thêm mắt thứ 3 tượng trưng cho khả năng thiên nhãn 
thông. 

Tháp Bodhnath (hay Boudhanath) ở Kathmandu. Đây là tháp lớn nhất Nam Á cách 5 km về phía đông của Katmandu. 
Đây được xem là trung tâm Phật giáo Tây Tạng quan trọng nhất bên ngoài Tây Tạng. Trong khuôn viên của tháp có 35 
thiền đường. Tháp có thể được xây vào thế kỉ thứ 14. 

Có một ít đường bay đến Kathmandu. Sân bay quốc tế ở đó là Tribhuvan. 


Afghanistan (A Phú Hãn) 


Afghanistan nă`m trên con đường tơ lụa (the Silk Road), đường bộ huyê t mạch giao thương Á-Âu trong lịch sử loài người. Đạo 
Phật trước khi truyê`n sang Trung quô c cũng đã lan đê n xứ này từ râ“t sớm, khoảng thê“ ki thứ 2 TCN. Vua Kaniska, một Phật 
tử, đã cai trị Afghanistan từ thê” ki thứ 1 TCN. Đê“n thê ki thứ 3, thời đại vua Asoka, thì Phật giáo ở đây trở nên hưng thịnh. Một 
trung tâm Phật giáo quan trọng hình thành vào cuô ˆ¡ thê ˆ kỉ thứ 1 tại nơi này là Gandhara. 


Grandhara là một trung tâm Phật giáo râ t lớn. Nghệ thuật Phật giáo ở đây đã đạt đêˆn đinh cao. Các thành phô ˆ chính của văn 
minh Granhara bao gô m Zaranj, Bamiyan, Paktia, Kabul, Zabul, và Peshawar. Một trong những công trình nghệ thuật Phật giáo 
tiêu biểu là các tượng Phật tạc vào núi đá không lô` ở Bamiyan. Các công trình này được xây dựng khoảng thê“ ki 2-5. Pho tượng 
lớn nhâ ˆt cao khoảng 52 mét (pho nhỏ hơn cao 35 mét). Nghệ thuật này chịu ảnh hưởng kiên trúc văn hoá của Hy Lạp, Ba Tu, 
Trung và Nam Á. Công trình đã bị phá hủy một lâ `n bởi Hephthalites (White Huns, Yanda, JR#) vào thêˆ ki thứ 6. Lâ`n đó, pho 
tượng lớn nhâ ˆt vẫn còn. Sau đó, các tượng đã bị chính quyên Hô `¡ giáo cực đoan Taliban phá hủy hoàn toàn vào tháng 3 năm 
2OOI. 

Ngoài ra, trong năm 1994 thì thư viện quô c gia Anh công bô“ tìm được một di chỉ kinh Phật cô lâˆy từ Grandhara bao gô`m 
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nhiê`u mảnh gôˆm. Tiê“p sau đó, Đại học Washington (Hoa Kỳ) vào tháng 8 năm 2002 cũng 
tìm được thêm 8 mảnh vỡ của cùng một di chỉ này. Việc nghiên cứu giải mã nội dung đã được 
tiê n hành trong nhiê u năm qua và đang được xuâ t bản từ từ. 


Tây Tạng 


Tây Tạng là quô ˆe gia mà trước khi bị Trung Quô ˆe chiêm (1951) có hơn oo% dân sô theo Phật 
giáo mà đa sô“ là Mật tông. Thủ đô Tây Tạng là Lhasa và cũng là trung tâm Phật giáo quan 
trọng. Sau khi bị chiêˆm đóng, hàng chục ngàn chùa chiê ` n bị tiêu hủy và râ ˆt nhiê `u đi sản quý 
liên quan tới Phật giáo ở đây bị cướp phá nghiêm trọng. Sô“ đi tích còn sót lại hiện nay thuộc vê 
thành phô“ Lhasa 

Lhasa Thành phô ở độ cao gâ`n 37oo mét này có từ thê“ kỷ thứ 7 và ngay từ khi thành lập nó 
đã dung nạp Phật giáo. Hai địa danh còn giữ lại và được chính quyê `n Trung Quô ˆc trùng tu cho 
mục tiêu đu lịch là đê `n Jokhan và điện Potala 

Chùa Jokhan (hay Đại Chiêu) ngày trước là trung tâm của bộ phái Shakya (Thích Ca) thuộc 
Mật tông. Trên đỉnh chùa có hình tượng bánh xe Pháp Luân. Ngôi chùa là một công trình kiên sẽ -~ 
trúc không lô` với 3 tâ`ng bên trong phủ đâ `y bởi các tượng Phật. Đáng kể nhâ  t là tượng Jowo Tượng Phật tạc vào núi đá 
Shakya (Thích Ca khi 12 tuổi). Nơi này là trung tâm cho hàng trăm ngàn người Tây Tạng đê“n khống lồ ở Bamiyan 
hành hương. 

Điện Potala, nghĩa là "thánh địa Phật giáo", là nơi mà các Dalai Lama trú ngụ. Đây là một biểu 
tượng của Phật giáo Tây Tạng. Điện này được xây câÍt từ thê” ki thứ 7. Dáng hiện tại của nó là 
kiên trúc đã trùng tu vào thời gian của Dalai Lama thứ 5. Điện này có 13 tâ`ng cao 117 mét 
gô m gâ`n 1ooo phòng là nơi làm việc ngày xưa của chính quyê `n Tây Tạng. 


Miến Điện 


Miê“n Điện, nay là Myanma, là một quô c gia mà Phật giáo đã truyê `n đêˆn râˆt sớm. Phật giáo Em-— : 
là quô e giáo của xứ này. Truyê`n thuyê t cho rã `ng Phật giáo đã du nhập xứ này từ khi Phật Cung điện Potala, nơi từng là 
Thích Ca còn sô ng. Hiện tại đa sô Phật tử theo Thượng tọa bộ. chỗ ở của Đạt Lai Lạt Ma 


» Yangon (hay Rangoon) và vùng phụ cận. Đây là trung tâm Phật giáo 
lớn còn giữ lại được rât nhiêu đên đài, trong đó có: 


„ Tháp Shwedagon: Ngôi đền lớn nhất tại đây, toàn bộ được dát 
vàng và trang trí rất nhiều gỗ, đá quý. Chu vi của ngôi tháp là 
1.420 feet và cao 326 feet. Xung quanh có 64 đền nhỏ. Truyền 
thuyết cho rằng đền này có hơn 2500 năm, được xây từ thời 
Thích Ca còn tại thế. Độ cao nguyên thủy của ngôi đền là 66 feet 
nhưng sau nhiều lần trùng tu nó đã đạt được độ cao hiện tại. 

„ Tháp Sule: Theo truyền thuyết, đây là nơi cất giữ 8 sợi tóc của 
Phật Thích Ca Mâu Ni tặng cho 2 đệ tử mang về đất nước Miến 
Điện. Tháp có tiết diện dạng bát giác, nhìn xa gần giống như một 
cái chuông đặt úp, cao 152 feet, lần cuối cùng nó được trùng tu 
vào thập niên 1880. 

„ Đền Botataung (nghĩa là "một ngàn sĩ quan”) được xây dựng gần 


như cùng lúc với đền Shwedagon. Đên cao 132 feet dùng thờ tóc : . , = 
Phật. Tháp Shwedagon tại Yangon Myanma, toàn thân tháp 


được dát vàng ước lượng lên đến 30 tắn 


» Thành phó Bago, 80 km bắc Yangon là nơi đóng đô của 42 vị vua 
triêu đại Bago. Nơi này có những di tích quan trọng là: 


„ Tượng đài Kyaik Pun được ghép từ 4 hình tạc Phật khổng lồ nhìn về 4 hướng. Nằm gần dường nối Yangon-Bago. 
Tượng đài được xây bởi vua Zedi năm 1467 chưa bị huỷ hoại. 

„” Chùa Shwemawdaw, đây là chùa cổ nhất Bago có hơn 1000 năm tuổi, cao 114 mét và có thờ hai cọng tóc Phật trong 
bảo tháp. 

»_ Trung tâm Phật giáo Bagan, hay pagan. Thành phố cổ này thuộc miền Trung Miến Điện nằm về phía tả ngạn sông 
lrrawaddy. Đây là nơi được các nhà khảo cổ cho là có nhiều di chỉ nhất thế giới mà chính yếu là di chỉ Phật giáo. Các vua ở 
nơi đây từ thế kỉ 11 tới thế kỉ 13 đã cho xây hàng ngàn chùa tháp. Anawrahta § 044-1077), vị vua đầu tiên, đã trở thành một 
Phật tử phái Thượng tọa bộ sau khi hành hương đến Tích Lan và ông đã chuyển xứ Bagan theo Phật giáo. Đến năm 1287 
thì triều đại này sụp đồ bởi quân Mông Cô và thành phố Bagan bị xoá sổ. 

Nhiều đền đài ở đây đặc trưng cho các kiến trúc Phật giáo. Tháp Shwezigon, tháp duy nhất phủ vàng, đã trở thành kiểu 
mẫu cho nhiều đền tháp sau này. 


„ Đền Ananda, đây là một trong những ngôi đền còn nguyên vẹn nhất được xây bởi Kyansittha vào năm 1090. Nó là biểu 
tượng cho năng lực trí huệ vô biên của Phật. Ngôi tháp ở trung tâm khu đên có mặt cắt ngang hình vuông, độ cao 175 
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feet. Trong trung tâm của khối là 4 ảnh Phật cao 31 feet quay về bốn hướng chính: Kakusanda (Phật Câu Lưu Tôn) 
hướng Bắc, Konagamana (Phật Câu Na Hàm Mâu Ni) hướng Đông, Kassapa (Phật Ca Diệp) hướng Nam và Gotama 
(Phật Cô Đàm) hướng Tây. 

„ Tháp Maha Bodhi, đây là ngôi tháp rập lại theo khuôn mẫu của tháp Bodhgaya và đã được đặt cùng tên "Bồ Đề Đạo 
Tràng” được xây vào triều vua Nadaungmya (1211- 1234). Tương truyện, chính những người thợ xây tháp này đã được 
gửi sang Án Độ để phục hồi lại ngôi bảo tháp nguyên thủy Bodh Gaya. 

“Ngoài ra nơi đây còn có các tháp Bupaya (850), Nathlaung Kyaung (931), Nga-kywe-na-daung (khoảng thế kỷ thứ 9), 
Shwezigon Paya (cuôi thê kỷ 11), Pahtothamya... 


Trung Hoa 


Phật giáo phát triển râ“t sớm ở Trung Hoa. Do địa bàn rộng lớn nên có nhiê `u đi tích liên quan 
đê n lịch sử Phật giáo. Đáng kê là: 


„ Chùa Thiếu Lâm (/>‡‡&š - Thiếu Lâm tự), được xây khoảng năm 540. Nơi đây, sơ tổ phái 
Thiền tông Trung Hoa là Bồ Đề Đạt Ma (Bodhidharma) đã trụ trì và truyền đạo cho Huệ 
Khả cũng như dạy võ tăng cường sức khoẻ cho những người phụ việc dịch kinh Phật 
trong chùa. Chùa xây trên một phần rừng còn lại sau khi cánh rừng này đã bị cháy (Thiếu 


Lâm có nghĩa là rừng non) trên núi Tung Sơn (EŠLH) tỉnh Hà Nam của Trung Quốc ngày 


nay. Ngôi chùa nguyên thủy đã bị phá hủy hoàn toàn trong thời gian nội chiến giữa quân Chùa Thiếu Lâm (Thiếu Lâm Tự), 

đội Tưởng Giới Thạch và Mao Trạch Đông. Trước đó, chùa đã bị đốt cháy nhiều lần do nơi khởi nguôn của Thiên tông 

chiến tranh. Trung Hoa và bộ môn kungfu 
Thiếu Lâm 


. Nga Mi sơn (I#ƒgäLlI) ở phía Nam tỉnh Tứ Xuyên, dãy núi này có đến hàng trăm ngôi chùa, 
và chùa lớn nhất kiến trúc bằng gỗ là Báo Quốc được xây vào thế kỷ 16. Phật giáo truyền 
tới Tứ Xuyên từ thế kỉ thứ 1. Truyền thuyết cho rằng núi Nga Mi là nơi tu luyện của Phổ 
Hiền Bồ Tát. Pho tượng Phật lớn nhất thế giới cũng ở tại đây, nó được đục vào trong núi Lạc Sơn (##1lI) cao 71 mét được 
bắt đầu khởi công năm 713 và xong năm 803 (90 năm). 

„ Ngũ Đài sơn (H68LÙ), tỉnh Sơn Tây. Nơi đây, từ đời nhà Hán (25-220) đã có nhiều ngôi chùa được đục vào trong núi. 
Người ta tin rằng đây là nơi mà Văn Thù Bồ Tát đã hóa thân. Hiện nay, vẫn còn khoảng 47 ngôi chùa còn nguyên vẹn. Tổng 
cộng có đến hàng trăm ngàn tượng và hình Phật lớn nhỏ. Hai ngôi chùa cổ quan trọng nhất ở đây là Nanchan (1200 tuổi) 
và Foguang (được bắt đầu xây từ thế kỉ thứ 7). 


„ Cửu Hoa sơn uất - nghĩa là "9 toà sen") -- tỉnh An Huy, nơi này theo truyền thuyết là chỗ mà Địa Tạng Vương Bồ Tát 
hóa thân. Chùa cổ nhất nơi đây là Huacheng. 


„ Phổ Đà sơn (##§ÈLlI) nằm trên đảo nhỏ gần Thượng Hải thuộc tỉnh Triết Giang, là nơi Quán Thế Âm Bồ Tát thị hiện. Hai 
chùa lớn là Pháp Vũ Thiền Tự và Phổ Tế Thiền Tự 


»„ Động Đôn Hoàng (8#J) tại tỉnh Cam Túc nằm trên con đường tơ lụa. Tại đây có vài chục thạch động mà bên trong được 
tạc tượng, vẽ tranh hay kinh văn Phật giáo bằng nghiều thứ tiếng mà đa phần là chữ Hán có từ thời Ngụy đến đời Tống. 
Tên của một hang động chính là Mạc Cao (3) được nhà sư Nhạc Tôn (###§) tìm thấy và khởi đầu việc tạc tượng Phật 
nhằm ghi nhớ lại sự việc ông thấy ánh hào quang như của nghìn vị phật phát ra tại đó. 

» Ngoài ra còn có động Long Môn (EẼƒ 3ã) tại tỉnh Hồ Nam và động Vân Cương (SH) tại tỉnh Sơn Tây cũng có các 
kiến trúc hay nghệ thuật Phật giáo nỗi tiếng. 


lran 


Trong thê” kỷ qua, các nhà nghiên cứu Iran cho biê t rã ` ng có một sô chuyện tiê n thân Đức Phật (Jataka stories) từng được 
biê“t đê“n ở Iran dưới nhan đê` là Pancatantra, được chuyên dịch sang tiê ng Ba Tư vào thê“ kỷ thứ 6 theo chiê“u chỉ của vua 
Khusru, và được dịch sang tiê ng Á Rập và tiê ng Syria vào thê“ kỷ thứ 8, dưới tựa đê` là Kalllag va Damnag. Bản dịch tiê ng Ba 
Tư này vê` sau lại được chuyên ngữ sang tiê“ng Hy Lạp, tiê“ng La Mã và tiê “ng Do Thái. Đê“n thê” kỷ thứ 8, quyền sách Cuộc đời 
của Đức Phật (The Life of Lord Buddha) được ông John dịch sang tiê ng Hy Lạp, tác phẩm rât được phô biên ở các nước Trung 
Đông thời bây giờ. Theo ông Rashid al-Dìn, một nhà sử học sô ng vào thê“ kỷ 13, ghi nhận rã ng có ít nhâˆt mười một bộ Kinh 
Phật được chuyên ngữ và lưu hành rộng khă ˆp trên đâˆt nước Ba Tư vào thời đó, trong sô này có kinh Vô Lượng Thọ (Sukhavati- 
Vyuha sutra) và kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương (Karanda-vyuha) được ghi nhận còn hiện hữu cho tới ngày nay. Gâ`n 
đây, người ta còn tìm thâ“y thêm một sô“ Kinh như Tương Ưng Bộ kinh (Samyutta Nikaya), Tăng Chi Bộ kinh (Anguttara 
Nikaya) và Thọ Ký Di Lặc kinh (MaitreyaVyakarana).l5l 


Mặc dù nê `n văn hóa của Tran và Ả Rập được xem là có ảnh hưởng qua. một sô“ mẫu chuyện tiê`n thân của Đức Phật, nhưng cho 
đê“n nay vẫn chưa tìm thâÍ bà một bản dịch tiê ng Ba Tư, Ả Rập hay ngôn ngữ Trung Đông nào khác. Sự ảnh hưởng của Phật giáo 
trên nê`n văn học Ba Tư mà hiện tại chúng ta thâˆy qua những tác phâm của những nhà sử học, địa lý học và đặc biệt là nhân học 
chỉ là những từ ngữ Phật giáo như al Budd (Đức Phật), al Budasf (Bô` tát), v.v... Trong văn chương của Ba Tư, đặc biệt ở phía 
Đông Ba Tư, thường miêu tả những hình ảnh và biên cô“ của PG từ những ngôi chùa ở vùng Merv và Balkh. Vê` kiê“n thức nghỉ 
lễ của Phật giáo có liên hệ với một bảo tháp ở Balkh được thuật lại bởi nhà sử học Ba Tư Ibn al-Fagih vào thê“ kỷ 1o và sử gia 
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người Syria, ông Yaqut, vào thê“ kỷ 13. Vê` mặt hiểu biê“t Phật giáo của người Ba Tư còn râ Ít thô thiễn và hạn chê“, vì nó phải lệ 
thuộc vào sự thịnh suy của Phật giáo tại các nước Trung Á và Afghanistan, mặt khác, sự tàn lụi của Phật giáo tại Án Độ theo sau 
cuộc tâ“n công khô  c liệt của đội quân Hô `i giáo, cũng ảnh hưởng đê “n sự phát triển Phật giáo của các quô  c gia lân cận.!6l 


Phật giáo tại Tran được ghi nhận là phát triển và phố biên trong hai thời kỳ, thứ nhâ Ít là đâ `u thê“ kỷ thứ 3 kéo dài đê“n thê“ kỷ 
thứ 7 khi gặp sự tâ_n công của phong trào Hô ¡ giáo; thứ hai, Phật giáo lại một lâ n nữa được phục hưng bởi sự chỉnh phục Ba Tư 
của người Mông Cô vào đâ uthê kỷ 13. 


Vê` con đường truyệ ` n bá Phật giáo vào Iran có thể là gă“n liê` n với hai hướng như sau: Thứ nhâ” t, con đường truyê `n giáo được 
khởi xướng vào triê`u đại của vua A Dục. Sử liệu ghi nhận ră`ng nhiê`u tăng sĩ đã được phái đê n truyê `n pháp tại thành phô” 
Bactria và Gandhara thuộc Afghanistan, nhờ vậy mà Phật giáo đã phát triển tại xứ sở này và cuôˆi cùng tràn qua Khurasan, (một 
thành phô“ nă`m vê ` phía Đông Băã “c của Iran ngày nay). Thứ hai, Phật giáo được truyền vào lran qua ngã đường tơ lụa (silk 
route), con đường này nô 1 liê` n Đông Tây, xuâ † phát từ vùng Đông và Tây Â“n, do các nhà buôn người Â“n khai phá đề nôi 
kê“t với các quô e gia có mô Í¡ liên hệ vê thương mại. Các nhánh mà con đường tơ lụa đi qua là Batria và Gandhara đề đi tới 
vùng Địa Trung Hải và các nhà buôn PG đã có cơ hội đề gieo rã e hạt giô'ng Bô` Đê` vào các nơi này. Sử liệu cũng ghi nhận 
ră `ng vào đâ `u thê“ kỷ thứ 2 trước CN, các nhà buôn Â“n thường dừng chân tại vịnh Ba Tư và Á Rập, điê `u này giải thích tại sao 
các địa danh trong vùng này mang dâu vê ˆt của ngôn ngữ Â“n, như but hay hind (Â“n Ðộ) và bahàr, chữ Sanskrit là vihàra (tu 
viện Phật giáo). 


Mặc dù Hỏa giáo (Zoroastrianism) là một đạo có ưu thê tại Iran, nhưng Phật giáo vẫn được truyê `n nhập và phô biêˆn, điê`u này 
được chứng minh bởi tiê`n đô`ng Phật giáo của Peroz, con trai của vua Ardahir I (226-41 sau CN), một người theo đạo Phật và 
Hỏa giáo. Tuy nhiên, vào thê“ kỷ thứ 3 cũng có một vài chứng cứ vê VIỆC Phật giáo gặp phải sự kháng cự của nhà câ m quyê n. 
Ông Kartir, một vị tu sĩ uy tín của đạo Thờ Lửa, ghi lại trên bịa đá ră ng Phật giáo và một sô tôn giáo khác tại vương quôˆe 
Sassanid đã bị đàn áp. Al-Bìrùnì, một sử gia Ba Tư ở vào thê“ kỷ 11 cũng khẳng định ră`ng Phật giáo đã bị áp lực trong thời kỳ 
này trước lúc Đạo Hô `¡ (một tôn giáo lớn do nhà tiên tri Muhammad (570-632) sáng lập tại nước Ả Rập vào thê kỷ thứ 7 trước 
CN) truyê `n đê ˆn Iran. 


Bă ng. chứng cụ thể vê` sự tô `n tại của Phật giáo tại Tran ngày nay râˆt mỏng manh, hâ `u như không còn gì cả. Các hang đá nhân 
tạo râ t công phu ở Chehelkhaneh và Haidari gâ`n vịnh Ba Tư được xem như là những tu viện Phật giáo, được tạo dựng theo 
kiê“n trúc của Âˆn Độ và Trung Á. Rủi thay, không có một bă`ng chứng rõ ràng nào còn tô `n tại để xác minh sử liệu này. Truyê`n 
thuyê ˆt của Ba Tư kể ră`ng, trong hai thêˆ kỷ thứ 8 và o, tại Ba Tư có một hoàng tộc theo Phật giáo râ t hùng mạnh mang tên là 
Barmakid ở thủ phủ Balkh. Nhiê `u tác giả người Á Rập cũng thừa nhận điê`u này như là một đê ` tài truyê `n khâu. Hoàng tộc này 
đã xây dựng và trông nom nhiê`u Tu viện Phật giáo Nawbahàr nă `m rải rác ở đông bă ˆc Iran. Không may thay, Hoàng tộc này đã 
bị sụp đồ theo sau cuộc thương thuyê“t bâˆt thành với triê`u đình Abbasid đặt tại Baghdad. Sau đó, dường như hệ thô“ng tu viện 
Nawbahàr đã bị tịch thu trước thời điểm Hô `i giáo xâm lăng đê“n vùng này, vì khi người Hô `i giáo đê“n thì hình bóng của Phật 
giáo không = thâˆy ở đó nữa. Tiê“p theo đó, những ngôi Tu viện Phật giáo Nawbahàr được chuyền sang làm thánh đường của 
Hô `¡ giáo.” 


Thời kỳ Phật giáo được xem là phát triển tại Iran là vào đâ `u thê“ kỷ 13 khi Thành Cát Tư Hãn (Genghis Khan, 1162-1227) xâm 
lăng đâˆt nước này vào năm 1218. Vị vua Mông Cổ này và các quâ `n thâ`n của ông đê `u là Phật tử, nên các vị là những nhà bảo 
hộ cho Phật giáo tại Ba Tư cho đê“n khi vua Ghazan Khan đổi theo Đạo Hô`i vào năm 1295. Trong thời gian còn ủng hộ Phật 
giáo, các vua Mông Cô đã có những dự án xây dựng chùa chiê`n một cách râ't quy mô tại vương quô ˆc Maragheh, (nă`m phía 
đông bă ˆe Iran) và nhiê`u nơi khác, nhưng kê“ hoạch này đã bị bãi bỏ theo lệnh của vua Ghazan, tiê“p đó những ngôi chùa đã bị 
phá hủy hoặc chuyên qua làm Thánh đường Hô `i giáo. Râˆt có thể những bă`ng chứng trong thời kỳ này có hai hang động nhân 
tạo ở Chehelkhaneh và Haidari, cá hai nơi đê`u ở gâ`n cô“ đô Mông Cổ Maragheh. Cả hai hang động râ + nổi tiê “ng này đã được 
các họa sĩ vẽ lại bă ` ng tranh mầu nước đề trang trí trong những thánh đường Hô ¡ giáo. Những nỗ lực sau này của vua Mông Cổ 
Uldjaitu (1305-16) bỏ Đạo Hô `i và trở vê với Phật giáo để phục hưng lại Phật giáo ở Ba Tư, nhưng tiêÍc thay, Phật giáo đã biê“n 
mâ  t tại xứ sở này vào hậu bán thê“ kỷ 14. 


Ngày nay, hình ảnh của Phật giáo tại Iran, còn chăng chỉ là những lá cờ được trang hoàng trên những ngôi tháp ở tại thành phô” 
Kavkaz, mà người ta tin ră`ng nó có thể là những ảnh hưởng còn sót lại của người Mông Cỏ trên xứ sở Trung Đông này.l8Ì 


Việt Nam 
Bài chỉ tiê ˆt: Lịch sử Phật giáo Việt Nam 


Phật giáo được truyê`n đê“n Việt Nam cách nay khoảng 2ooo năm,do nhà sư người Â“n Độ là Mahajivaka (Ma Ha Kỳ Vực) 
truyê n bá đạo Phật vào Việt Nam năm 188 trước Công Nguyên. Có nhiê`u bă`ng chứng cho thâˆy Phật giáo du nhập vào Việt 
Nam tại thời điểm trước sau công lịch xê dịch một, hai thê“ ki. Đây cũng là lúc mà văn minh Trung Hoa phát huy ảnh hưởng tại 
các quô. c gia lần cận theo cách thức vừa cưỡng bức vừa tự giác. Vì vậy, tuy có thể được coi là xứ sở tiê“p nhận Phật giáo sớm hơn, 
là nguô`n cung câ“p tu sĩ và kinh sách đâ`u tiên cho Trung Quôˆc, nhưng Việt Nam lại chịu một sự truyê`n giáo ngược khi các 
văn bản kinh sách bă`ng chữ Hán được truyê `n vào từ Trung Hoa. Việt Nam, cũng như các nước lân bang, khó tránh khỏi ảnh 
hưởng vê` văn hóa và truyê`n thô “ng tôn giáo đó. 
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Thiên Uyên Tập Anh ghỉ nhận cuộc đàm luận giữa thiê `n sư Thông Biện và Thái Hậu Phù 
Thánh Linh Nhân (Ý Lan) (khi bà hỏi vê` nguô n gô ˆc Đạo Phật Việt Nam vào địp các cao 


tăng trong nước tập hợp tại chùa Khai Quô'e (nay là chùa Trâ“n Quô“e - Hà Nội) vào 
ngày ră`m tháng 2 năm 1096) Thông Biện dẫn chứng lời pháp sư Đàm Thiên (542-607 
TL) đô'i thoại với Tùy Cao Đê“ (541-604): "Một phương Giao Châu, đường sang Thiên 
Trúc, Phật pháp lúc mới tới, thì Giang Đông (Trung Hoa) chưa có, mà Luy Lâu lại dựng 
chùa hơn 2o ngôi, độ tăng hơn 4o người, dịch kinh được 15 quyền, vì nó có trước vậy, vào 
lúc âˆy thì đã có Khâu Đà La, Ma Ha Kỳ Vực, Khương Tăng Hội, Chi Cương Lương, Mâu 
Bác tại đó". 


Việt Nam cũng đã trải qua râ t nhiê`u cuộc chiêˆn tranh với ngoại bang và nội chiê“n. Hệ 


Chùa Dâu, ngôi chùa Phật giáo đầu tiên 
được xây dụng tại Việt Nam 


quả tâ“t yêˆu là hâ`u hê“t các công trình kiê“n trúc đặc să“e nói chung, và Phật giáo nói 
riêng, bị huỷ hoại phâ_n lớn. Chưa kê ngay cả trong thời bình các phù điêu tượng khă c 
hay nghệ thuật cô Phật giáo Việt Nam cũng đã bị thâ t thoát ra nước ngoài. Hiện tại các vàng còn lại những di chỉ quan trọng là: 


„ Bắc Ninh với trung tâm Phật giáo Luy Lâu (hay Liên Lâu). Đây là trung tâm Phật giáo lớn của quận Giao Chỉ vào thế kỉ 
thứ 1. Còn sót lại tại đây có: 


Chùa Dâu, còn có tên là Diên Ứng, ở làng Dâu. Ngôi chùa cổ nhất Việt Nam hiện nay, được xây vào đầu thế kỷ thứ 3. 
Cuối thế kỷ thứ 4, Thiền sư Tỳ-ni-đa-lưu-chi đã thuyết pháp tại chùa này, lập nên thiền phái đầu tiên ở Việt Nam. Chùa 
được ông Mạc Đĩnh Chi dựng lại với quy mô lớn vào thế kỷ 14, và trùng tu nhiều lần ở các thế kỷ sau. 

Chùa Bút Tháp, có từ đời vua Trần Thánh Tông (1258-1278), xây lại vào năm 1646-1647 tức là thời nhà Hậu Lê - thế 
kỷ 17. Chùa có tên nguyên thủy ghi trên bia dựng vào năm 1646 là "Ninh Phúc Tự”. Theo Phật sử Việt Nam thì thiền sư 
Chuyêt Chuyết, người để lại nhục thân không bị thối rữa cho đến ngày nay, đã trụ trì tại chùa này (viên tịch năm 1644). 
Chùa Phật Tích, nằm trên sườn nam núi Phật Tích, được khởi công vào năm 1057. Qua các cuộc chiến tranh chùa này 
đã bị hư hại nhiều lần và được nhiều lần trùng tu. Theo các tin tức gần đây (năm 2004-2005) thì nhục thân của thiền sư 
Chuyết Chuyết được đặt tại chùa này. 


s_Ninh Bình: là kinh đô phát tích của 3 triều đại phong kiến đầu tiên Đinh - Lê - Lý, các triều đại này đều coi Phật giáo là quốc 
giáo nên ở khu vực quanh kinh đô Hoa Lư có rất nhiều chùa cỗ được xây dựng từ thế kỷ X: 


Chùa Nhất Trụ: Được xây dựng từ thời Tiền Lê, tại đây còn cột kinh quý khắc trên đá có liên đại hơn 1000 năm. Chùa 
là nơi tu hành và họp bàn việc nước của các nhà sư thê kỷ X như Pháp Thuận, Khuông Việt và Vạn Hạnh. 

Chùa Bái Đính: Được xây dựng từ thời Lý, trên quê hương quốc sư Nguyễn Minh Không, hiện đây được coi là khu 
chùa lớn nhât Việt Nam. 

Các chùa khác trong khu vực có đô Hoa Lư còn tồn tại đến nay như chùa Am Tiên, chùa Thiên Tôn, chùa Kim Ngân, 
chùa Bà Ngô, chùa Duyên Ninh, chùa Bàn Long, chùa Đìa, chùa Tháp đêu được xây dựng từ thời Đỉnh. 


s Hà Nội: (Tên cũ Thăng Long) Là thủ đô lâu đời của nước Việt, Phật giáo đã từng là quốc giáo nên nơi này một thời lâu dài 
là trung tâm Phật giáo lớn. Các di chỉ Phật giáo còn lại đáng kể là: 


Chùa Trấn Quốc, đây là ngôi chùa cổ nhất Hà Nội. Tương truyền chùa được xây vào đời Lý Nam Đề (544- -548) với tên 
gọi "Khai Quốc". Sau này, tên chùa thay đổi nhiều lần như "An Quốc" thời Lê Thánh Tông (1434- 1442), "Trần Quốc" 
năm 1628, "Trần Bắc" năm 1844 và nay chùa Trấn Quốc. Chùa cũng đã có nhiều đợt trùng tu. Kiến trúc còn giữ được 
đến nay là từ cuộc trùng tu của vua Gia Long năm 1815, chùa chiếm diện tích hơn 3000 mét vuông. 


Chùa Báo Ân, xây thời nhà Trần, là một trong những trung tâm lớn nhất của Thiền phái Trúc Lâm, nơi vua Trần Nhân 
Tông, các thiền sư Pháp Loa và Huyền Quang đều đã từng trụ trì. Ngôi chùa từng tồn tại trong một thời gian dài, từ thế 
kỷ 8 đến thế kỷ 15. Đến nay Chùa Báo Ân ở Gia Lâm hiện chỉ còn trong quy mô rất nhỏ. 


Chùa Một Cột, tức chùa Diên Hựu nằm giữa Hà Nội. Theo truyền thuyết, vua Lý Thái Tông (1028- 1054) nằm mộng 
thấy Quan Thế Âm dắt vua lên tòa sen. Sau đó, Sư Thiền Tuệ khuyên vua xây chùa, dựng cột đá giữa ao, đặt tòa sen 
của Phật trên cột như đã thấy trong chiêm bao. Đó là vào năm 1049. Chùa Một Cột đã bị phá hủy và được trùng tu 
nhiều lần trong lịch sử. Đài hình vuông, chiều dài mỗi cạnh 3 mét, mái cong, dựng trên một cột cao 4 mét, đường kính 
1,20 mét gồm 2 trụ đá ghép chồng lên nhau liền thành một khối. 

Chùa Đậu. Tương truyền chùa có từ đầu công nguyên, nhưng theo văn bia ở chùa thì chùa được dựng từ đời nhà Lý, 
theo kiểu "Nội công ngoại quốc". Chùa còn lưu lại nhiều di vật và đồ thờ cổ có giá trị như đôi rồng đá, khánh, chuông... 
Đặc biệt, trong chùa có hai pho tượng là nhục thân của hai vị thiền sư Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường đã trụ trì chùa 
vào khoảng thế kỷ 17. 

Chùa Thầy tọa lạc ở chân núi Sài Sơn. Chùa được dựng từ đời vua Lý Nhân Tông (1072-1128). Lúc đầu chùa chỉ là 
một thảo am nhỏ của thiền sư Từ Đạo Hạnh. Sau đó, được mở rộng ra. Chùa xây theo hình chữ "Tam" có ba lớp: Chùa 
Hạ, chùa Giữa, chùa Thượng. Lớp ngoài cùng là nơi tế lễ, lớp giữa thờ phật, lớp trong cùng thờ sư Từ Đạo Hạnh. 


“Di chỉ văn hoá Óc-eo: Khu vực văn hoá Óc-eo trải rộng nhiều tỉnh miền Tây và Đông Nam bộ, các di chỉ khai quật được xác 
định là từ thế kỉ thứ 1 đến thế kỉ thứ 7. Trong số các di vật tìm thấy có nhiều tượng Phật gỗ chứng tỏ Phật giáo đã du nhập 
vào khu vực này từ rất sớm bằng đường biên. 

„ Quảng Ninh: Núi Yên tử thuộc tỉnh này đã là nơi Phát xuất của phái thiền Yên Tử. Nơi đây là một quần: thể nhiều chùa 
trong đó có chùa Hoa Yên (tên cũ là Vân Yên - thế kỉ 13) nơi mà các tổ phái Yên Tử trụ trì. Ngôi tháp nỗi trội nhất là Tháp 
Tổ, bằng đá, 6 tầng. Còn lại là các chùa Quỳnh Lâm, Long Động, Giải Oan, Bảo Sái, Một Mái và chùa Đồng là chùa cuối 
nằm trên đỉnh Yên Tử. 
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Triều Tiên 


Đạo Phật được truyê `n sang bán đảo Triê `u Tiên khoảng cuô“¡ thê“ kỷ thứ 4 (năm 372). Do lịch 
sử phát triển đặc thù, tại đây có mặt đủ các tông phái lớn Thượng tọa bộ, Đại thừa (kế cả Thiê`n 
tông) và Mật tông. Các di tích ở đây râ ˆt nhiê ` u nhưng cũng bị tàn phá do chiê“n tranh hay do 
sự câ“m đoán hoạt động như là dưới triê`u Joseon (1395-1910). Hơn nữa từ đâ`u thê“ kỷ 2o ở 
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triê`u Tiên, do chính sách tiêu diệt tôn giáo, các công trình Phật 
giáo ở nơi này đã hoàn toàn bị hủy hoại. Nam Hàn ngày nay có khoảng 2o% dân theo Phật giáo 
và có đêˆn hàng chục ngàn chùa chiê`n. Do đó, râ t khó để liệt kê hay đánh giá hê“t các công 
trình quan trọng ra. Ở đây chỉ hạn chê“ vài kiên trúc Phật giáo tiêu biều. 


« Nhóm chùa Tam Bảo bao gồm 


„ Tongdosa: nằm trên đường nối hai thành phố Ulsan và Busan có từ giữa thế kỷ thứ 7 
(năm 646). Đây là ngôi chùa quan trọng nhất ở bán đảo Triều Tiên được sư .Jajang- 


Chùa Haeinsa (Hải Ấn) nơi lưu 


giữ mộc bản Tam Tạng kinh 
Triều Tiên 


yulsa khởi công. Chữ "Tongdosa" theo tiếng Triều Tiên có nghĩa là "vượt qua để giác ngộ" (Thông độ tự S=A^†). Chùa 


có lưu giữ một số mảnh xương Phật (Xá Lợi Phật) trong ngôi tháp chính. Trước đây, nó đã từng có đến hàng trăm công 
trình xây dựng nhỏ và hàng ngàn sư cư ngụ. Sau đó, bộ phận lớn của chùa đã bị hủy hoại do quân Nhật trong thế chiến 
thứ 2, ngoại trừ toà tháp Daeungjeon. Lần cuối chùa được tu sửa là vào đầu thế kỷ 17. Người ta thường gọi đây là 
"chùa không Phật" vì nó không có bất kì tượng Phật nào ở các cửa ra trong tầng trệt. Đối với người Triều Tiên thì đây là 
"Bảo tự thứ nhất của Hàn Quốc" (Korea's first Jdewel Temple) hay Phật Bảo tự. 

Haeinsa: ở Đông Nam Daequ, xây năm 802, được gọi là Pháp Bảo tự (Dharma). Nơi này có chứa các bộ kinh điển Đại 
thừa (Mahayana ) gọi là "Triêu Tiên Tam Bảo Kinh" ( Tripitaka Koreana) nguyên vẹn nhất thế giới bao gồm 52 triệu Hán 
tự (chữ cái Trung Hoa) được khắc vào trong 81.258 khối gỗ và được làm vào thế kỷ thứ 13. Chùa là trung tâm chính 
của "Hoa Nghiêm Tông" (Avatamsaka hay Garland Sufra). 

Songgwangsa: nằm về phía Đông Gwangju, ban đầu chỉ là một chùa nhỏ thời Silla. Đến cuối thế kỷ 12 thì được sư 
Chinul mở rộng ra thành trung tâm thiền và được người Triều Tiên mệnh danh là Tăng Bảo Tự. Chữ Songgwangsa có 
nghĩa là "thiền" (Tùng Quảng tự Š & 32†). Chùa có hơn 50 thiền đường cho tăng và 30 cho ni. Đây cũng là Trung tâm 
thiền quốc tế đầu tiên của Triều Tiên do thiền sư Kusan sáng lập. 


„ Bulguksa: Được xây vào năm 535 với tên gọi cũ là Hwaeombeomnyusa. Ngôi chùa nằm phía Đông Daegu trên núi Doham 
gồm hơn 80 toà nhà cùng với hai ngôi tháp đá lớn là Shakyamuni và Tabotap. Tại đây có chứa bản in cổ nhát thế giới là 
Tịnh Quang Đà La Ni kinh (Pure Light Dharani Sufra). Chữ Bulguksa có nghĩa là "Phật quốc tự" (^Đ. Ngoài ra ở đây 
cũng có pho tượng phật thiền Seokguram có khoảng 1250 năm lịch sử. Chùa bị đốt năm 1592 bởi quân đội Hideyoshi 


Toyotomi. Ngôi chùa hiện tại trùng tu trên nền móng ngôi chùa cũ vào thập niên 1970. 


s Ngoài các công trình Phật giáo kể trên, ở bán đảo Triều Tiên còn có các kiến trúc Phật giáo khác không phải là các ngôi 


chùa như: 


m Sỉnse- -dong: tháp 7 tầng (xây vào khoảng thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 10), nằm ở ngoại ô Andong, là ngôi tháp bằng đá 
lớn nhất của Triều tiên. Tháp cao 7,75 mét đưuợc trang trí theo cung cách 8 người bảo vệ của Phật giáo. Thân tháp làm 


bằng những viên đá xám cỡ 24x14x6 cm chiếm 7,75 mét vuông. 


„ Tượng Phật Dược Sư (Gafbawi Buddha): được tạc vào thế kỷ thứ 9, nằm trên đỉnh núi Palgongsan (hay Gwanbong) ở ở 
Daegu. Điểm đặc biệt là tượng Phật có đội nón dạng bắt thường dày khoảng 15 cm và trên tay có câm một siêu thuốc 
chữa bệnh tượng trưng cho việc đầy lui ma đạo. Pho tượng ngôi, cao khoảng 4 mét. Đây là một trung điểm du lịch vì 


cảnh trí đẹp. Để đến nơi du khách phải mắt ít nhất 1 giờ leo bộ. 


Thái Lan 


Tháp Phật giáo lớn nhất 
đoiriAptekh bước: hưởng của văn hoá Khmer (giai đoạn nghệ thuật Tích Lan). Khu đền nằm ở trung tâm thành phố - 

: Ayutthaya, được xây dựng vào thời vương quốc Sukhothai, có tổng cộng hơn 200 ngôi tháp. Cứ mỗi 
ngôi tháp lớn dạng đài sen sẽ được vây quanh bởi 8 tháp nhỏ hơn. Đên này có lễ xây vào năm 1374, 
nơi đây ngày trước được dùng để thờ mảnh xương Phật. Ngày nay thì tháp trung tâm đã bị đỗ nát do 


Nhiê`u người tin là Phật giáo đã truyê`n tới Thái Lan trong thời gian vua Asoka ở Â“n Độ đưa người đi 
truyê`n giáo vào thê“ kỷ thứ 4 TCN. Một cách chă “e chă“n thì Phật giáo và Â“n Độ giáo đã đê“n đây 
qua các ngõ giao thương đường biển hay qua các nước lân bang như Miê“n Điện và Campuchia vào thê ˆ 
kỷ thứ 6. Các di tích ở đây râ t nhiê`u, nhưng đa sô“ được xây sau thê“ ki 14. Những công trình hay 
trung tâm có giá trị lịch sử lớn bao gô `m: 


Phra Pathom Chedi thuộc tỉnh Nakhon Pathom, 56 km phía Tây Bangkok. (Chữ chedi có nghĩa là 
"tháp"). Nakhon Pathon được xem là nơi xuất phát đạo Phật đầu tiên ở Thái Lan. Ngôi tháp Phra 
Pathom cao 120 m với đáy tròn bán kính 233,5 m. Tháp hiện nay đã được khởi công vào thời vua 
Mongkut Rama IV (1804-1868) trong vòng 17 năm, nhằm bao bọc cho một tháp nhỏ hơn được cho là 
có từ hơn 2000 năm tuổi. Đây là tháp lớn nhất thế giới. 


Wat Mahathat (chữ waf có nghĩa là "đền" hay "chùa"). Đây là công trình kiến trúc tiêu biểu cho ảnh 


thời gian. 
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Ngoài ra, tại Ayutthaya còn có các đền thờ Phật nối tiếng là Phra Si Sanphet (xây năm 1448 với 3 ngôi tháp hình chuông 
úp là biểu tượng cho Ayutthaya), Ratchaburana (xây vào thế kỉ 15), và Lokaya Sutha (chưa xác định chính xác niên đại). 


s Trung tâm Phật giáo Haripuchai, ngày nay thuộc về thành phố Chiang Mai. Đây là trung Phật giáo 
lớn của Thái Lan khoảng 1000 năm trước. Hiện tại còn lại rất nhiều chùa tháp. Trong số đó, có 
tháp Wat Chiang Man dựng năm 1306. Đặc biệt, bên trong đền có một bức tranh Phật được cho 
là mang về từ Tích Lan 2000 năm trước đây và một tượng Phật bằng tinh thể (crysfal) lấy về từ 
Lopburi có khoảng 1800 năm tuổi. 

Ngoài ra, trung tâm Haripuchai còn các đền Phật khác như là: Chedi Luang (xây năm 1391), 
Chet Yot (xây cuối thế kỷ 15), Doi Suthep (xây năm 1386), Phra Sing (xây năm 1345) và Wat 
Suan Dok (xây vào thế kỷ 16). 


Tượng đâu Phật bị cây 
. che phủ tại Wat 
Campuchia Mahathat, Ayutthaya 


Một sô“ thuyêˆt cho ră`ng đạo Phật đã du nhập vào xứ Campuchia vào thê“ kỉ thứ 3 TCN. Tuy nhiên, 

có thể đạo Phật đã du nhập cùng lúc với đạo Bà La Môn qua việc mở rộng giao thương với Â“n Độ sớm nhâ Ít là vào thê“ kỷ thứ 1 
TCN. Nhưng lúc đó, trong suôt thời gian dài của vương quô e Phù Nam, đạo Bà La Môn đã hưng thịnh hơn đạo Phật. Đê“n thê 
kỷ 12, vua Jayavarman II đã cho xây dựng ngôi đê`n Hindu không lô` Angkor để thờ thâ`n Vishnu. Đê`n này mở rộng thành 
Angkor Wat. Nhưng đê“n triê`u vua Jayavarman VII, trị vì từ 1181 đê“n 1215, Phật giáo đã gâ `n như thay thê“ hoàn toàn vai trò 
của Â“n Độ giáo, Angkor Wat chuyên sang thờ Phật và vua Jayavarman VII đã xây nhiê`u đê`n thờ Phật khác trong thành 
Angkor Thom (ở gâ`n Angkor Wat) mà nổi tiê“ng nhâ ˆt đê `n Bayon. 


Angkor Thom là một công trình Phật giáo lớn nhâ“t ở Campuchia được xây vào cuô/¡ thê“ kỷ 12, nay thuộc vê` tỉnh Siem Reap. 
Nó có đặc điểm là chịu râ ˆt nhiê`u ảnh hưởng của kiêˆn trúc Bà La Môn. Thành có hào nước bao bọc rộng 1oo mét cặp theo bô“n 
vách tường cao 8 mét làm thành một khu vực hình vuông mỗi cạnh khoảng 3 km theo các hướng chính. Các cổng lớn được trổ 
ngay trung điểm của các bức tường cho các hướng Tây, Nam và Bă 'c có các câ`u bă“c qua. Riêng hướng Đông có hai cổng vào. 
Các đường dẫn tới công vào có các dãy 54 hình tượng bă `ng đá. 


Nhật Bản 


Đạo Phật chính thức du nhập vào Nhật Bản từ thê“ ki thứ 6. Hai trung tâm Phật giáo tại đây là 
cô đô Nara, Kyoto, và Tokyo 


„ Nara nằm ở điểm cuối của con đường tơ lụa (he Silk Road) với các chùa: 


»Horyu-ji xây năm 607, đây là chùa cỗ nhất bằng gỗ còn sót lại trên thế giới. Thiên tai 
đã hủy đi phiên bản đầu tiên của chùa. Nó được xây lại vào khoảng 710. Gian tháp 
chính của nó có đến 5 tâng. : 

„ Chùa Kokufuji xây năm 730, có tháp năm tầng bằng gỗ cao nhất nước Nhật (50 m), Chùa Todaiji, ngôi chùa bằng gỗ 
trùng tu năm 1426 và chùa Todaiji (760). lớn nhát thế giới 

„ Kyoto tập trung khá nhiều chùa cổ nhưng đa số xây từ thế kỷ 14 trở đi. Quan trọng là các 
chùa Kiyomizudera (dựng khoảng 798, trùng tu lại năm 1633), Ninnaji (xây năm 888, 
trùng tu nhiều từ thế kỷ 17 trở đi), Byodoin (1053) và chùa Ryoan-ji, dựng năm 1450, nỗi tiếng với vườn sỏi kiến tạo do 
việc thực hành thiền, chùa Chionin của Tịnh Độ tông dựng năm 1234 nhưng phiên bản còn đến nay được xây từ thế kỉ 17. 
„Tokyo với chùa quan trọng nhất là Sensoji (từ thế kỷ thứ 7), được xây dựng do việc 3 ngư phủ tìm thấy ảnh nhỏ của Quan 
Thê Âm Bồ Tát (Kannon) trong lưới của họ. 


Phật giáo ngày nay 


„ Theo số liệu thống kê của Adherents (http:/Awww.adherents. COm/) Lưu trữ (https://web.archive. org/web/201 81226054849/htt 
p:/www.adherents.com/) 2018-12-26 tại Wayback Machine thì số người theo đạo Phật trên toàn thế giới là 376 triệu (vào 
năm 2005), chiếm khoảng 6% dân số thế giới. 

Cũng theo thống kê Adherents, 10 nước có đông người theo Phật giáo nhất là: 
Trung Quốc 102.000.000 người 
Nhật Bản 89.650.000 người 

Thái Lan 55.480.000 người 

Việt Nam hơn 45.000.000 người l9 
Myanma 41.610.000 người 

Sri Lanka 12.540.000 người 

Hàn Quốc 10.920.000 người 

Đài Loan 9.150.000 người 
Campuchia 9.130.000 người 

Ấn Độ 7.000.000 người 
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„ø Đạo Phật ở các nước Tây phương: 
„ Hoa Kỳ: Theo World Almanac năm 2004 có khoảng 2-3 triệu người theo đạo Phật. Đạo này đứng hàng thứ 5 ở đây. Tỉ 
lệ tăng sô người theo đạo từ 1990 đên 2000 là 170%. 


„ Theo Australian Bureau of Statistics (http:/www.abs.gov.au/) của Úc thì số người theo đạo Phật có tỉ lệ tăng nhanh nhất 
nước này từ 1996 đến 2001 (hơn 150%). Năm 2002 có đên hơn 360.000 người theo Phật giáo. 


Theo Pluralism Project (http:/www.pluralism.org/resources/statistics/tradition.php#Buddhism) Lưu trữ (https://web.archiv 
e.org/web/20050404222430/http:/www.pluralism.org/resources/statistics/tradition.php#Buddhism) 2005-04-04 tại 
Wayback Machine thì trong năm 1997 ở Pháp có khoảng 650.000 và ở Anh có 180.000 tín đô Phật giáo. 

Niên biểu lịch sử Phật giáo 


Ìy- TNPEZ su0c - ——g§- "+ -' = 624-544 TCN: Thích Ca Mầu Ni (Siddhartha Gautama) đản sinh. Những 


Lộ Áo x2”, nghiên cứu gần đây cho rằng Phật ra đời khoảng 563-483 TCN. Do đó, 
b : | nã _ : : thời gian tính trong 500 năm đầu kể từ khi ra đời của Phật giáo sẽ không 
k. ATHENS, + 2. TARIM BASIN'.. được chính xác, sự kiện chỉ ghi lại khoảng chừng. 


„ 528 TCN: Thích Ca giác ngộ (ở tuổi 35) và thuyết pháp trong khoảng 49 
năm. 
:- = 483 TCN: Thích Ca nhập niết bàn 
» 483 TCN: Hội nghị kết tập kinh điển lần I ở Rajaghgraha khoảng 500 A-la- 
hán, do Mahakassapa chủ trì nhằm góp nhặt lại các bài giảng của Thích 
Ca. Hình thành Giới tạng và Kinh tạng. 
CV nh can 4 » Khoảng 443-379 TCN: Hội nghị kết tập kinh điễn lần II ở Vesali, bàn về 
Sự phát triển của Phật giáo thời vua Asoka một sô điêm dị biệt trong giới luật đã nảy sinh. 
„m 207 TCN: Vua Asoka (274-236 TCN) cải đạo sang Phật giáo; đạo Phật 
phát triên thành một quốc giáo và bát đâu lan truyên ra ngoài Ấn Độ. 
250 TCN (308 TCN?): Hội nghị kết tập lần thứ III dưới sự bảo trợ của vua Asoka ở Pataliputra, Ấn Độ. Chủ trì bởi 
Moggaliputta Tissa. Bàn thảo và ngăn ngừa sự phân hoá trong giáo pháp. Lân đầu tiên ra đời đủ Tam tạng kinh. Các nhà 
truyền giảng Phật giáo được vua Asoka gửi tới Tích Lan (Ceylon, nay là Sri Lanka), Kanara, Karnataka, Kashmir, vùng Hy 
Mã Lạp Sơn, Miên Điện (Burma, nay là Myanma), Afghanistan, ngay cả đên Ai Cập, Macedonia và Cyrene. 
240 TCN Tích Lan: Thành lập cộng đồng Thượng tọa bộ đầu tiên. Công chúa Sanghamitta, con vua Asoka, chiết nhánh 
thành công cây bồ đề nơi Phật thành đạo, về trồng tại Tích Lan. 
94 TCN Tích Lan: Kỳ kết tập kinh điển lần thứ IV của Thượng tọa bộ ở mũi Aloka trong thành Malaya. 
= Năm 35 Tích Lan: Hình thành sự phân phái giữa Mahavira và Abhayagiri Vihara ở Tích Lan. 
“ Năm 65 Trung Quốc: Di chỉ sớm nhất chứng tỏ Phật giáo thâm nhập vào Trung Hoa. 
» Thế kỉ thứ 1: Kỳ kết tập lần kinh điễn lần VI tại Jalandhar, Ấn Độ được vua Kaniska bảo trợ. Các nhà sư từ Tích Lan truyền 
Phật giáo Thượng tọa bộ đên Thái Lan và Miên Điện. Đạo Phật xuât hiện tại Việt Nam cùng ở thời điêm này. 
„ Cuối thế kỉ thứ nhất: Đạo Phật đến vương quốc Phù Nam, nay thuộc địa phận Campuchia. 


« Thế kỉ thứ 2: Năm 200 ở Ấn Độ, Đại học Phật giáo ở Nalanda ra đời và trở thành trung tâm Phật học của thế giới hơn 1000 
năm (có tài liệu cho rằng đại học này ra đời vào đầu thế kỉ thứ 5). Cùng thời gian này hình thành phái Đại Thừa bắt đầu 
tách ra từ Thượng tọa bộ. 


„ Nửa cuối thế kỉ thứ 2: Đạo sư Long Thọ thuyết giảng về tính không. (Thật sự tính không đã được Thích Ca giảng dạy cho A 
Nan Đà từ khi còn tại thê nhưng tới đạo sư Long Thọ thì khái niệm này được làm nôi bật lên và cũng định nghĩa rõ hơn vê 
Đại thừa). 

« Thế kỉ thứ 3: đạo Phật lan tới Ba Tư qua ngõ buôn bán. 

„ Năm 320: Phái Mật tông hình thành và phát triển ở Ấn Độ từ cơ sở Đại thừa. 

„ Thế kỉ thứ 4: Đạo sư Thế Thân làm nỗi bật khái niệm "duy thức" và niệm Phật A Di Đà cho sự tái sinh miền Tịnh Độ. Tịnh 
Độ tông hình thành từ thời gian này. Ở Nepal hình thành sự tồn tại giữa hai đạo Phật giáo và Án Độ giáo. 

„ 334-416: Nhà sư Huệ Viễn mang Tịnh Độ tông vào Trung Hoa (Bạch Liên Hội). 

„ 372: Phật giáo thâm nhập đến bán đảo Triều Tiên. 

„ø 390: Phái Pháp Hoa ra đời tại Trung Hoa. 

„ Thế kỉ thứ 5: Đại thừa du nhập vào Indonesia và Philippines. 

» 499: Nhất Thiết Hữu Bộ Tông (Sarvàsfivàdah) hình thành ở Ấn Độ. (Có tài liệu cho rằng Nhất thiết hữu bộ hình thành ngay 
sau lần Kết tập Kinh điền thứ II.) 

„ 526: Bồ Đề Đạt Ma từ Án Độ đến Trung Hoa. Ông là sơ tổ của Thiền tông và tổ sư của phái võ Thiếu Lâm. 

s 552: Đạo Phật đến Nhật Bản và trở thành quốc giáo. 

„ Thế kỉ thứ 6: Thiên Thai tông được sư Trí Giả (Chih-I)thành lập. 

„ø 641: Đạo Phật du nhập vào Tây Tạng. 

s Nửa sau thế kỉ thứ 7: Sư Pháp Tạng thành lập phái Hoa Nghiêm. 
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Cùng trong cuối thế kỉ thứ 7: Thiền sư Huệ Năng phát triển mạnh Thiền tông ở Trung Hoa. Trong khi đó, ở Kashmir và Tây 
Tạng, Mật tông phát triển mạnh. 

Từ năm 713: Nhiều Thiền phái hình thành trong đó có Lâm Tế tông với khái niệm đốn ngộ và công án (koan), Tào Động 
tông. 

Thế kỉ thứ 8: Cổ Mật tông ra đời tại Tây Tạng. 

Thế kỉ thứ 9: Chân Ngôn tông (Shigon) ra đời ở Nhật từ đạo sư Kukai. 

Từ giữa thế kỉ thứ 9: Angkor Wat được xây dựng ở vương quốc Khmer. Đạo Lão phát triển mạnh làm ảnh hưởng nhiều đến 
đạo Phật. Trong khi đó, đạo Hồi đã bắt đầu thay thế cho đạo Phật ở nhiều nơi. 

Thế kỉ 11 tới thế kỉ 13: Ở Án Độ, đạo Hồi đã thâm nhập mạnh; những người cực đoan đã tiêu hủy nhiều kiến trúc cũng như 
các tô chức Phật giáo. Năm 1193 họ chiêm Magahda, tàn phá các công trình và các đại học Phật giáo như Nalanda và 
Vikramasila. 

Thế kỉ 13: Đạo Phật phát triển nhiều tông phái ở Nhật đặc biệt là các phái Thiền tông (Tào Động tông và Lâm Tế tông) cũng 
như Tịnh Độ tông. Nhật Liên tông cũng ra đời tại đây do đạo sư Nichiren Daishi (1222-1282) sáng lập. Cũng trong giai đoạn 
này, Phật giáo Thượng tọa bộ du nhập tới Lào, Phật giáo Tây Tạng thâm nhập vào Mông Cô. 

Thế kỉ 14: Gelugpa (phái Nón Vàng) được Tông-khách-ba đưa vào Tây Tạng. 

Thế kỉ 15: Sự ra đời của nhiều giáo phái Ấn Độ giáo đánh dấu sự suy tàn cuối của Phật giáo tại Nam Án. Ở Tây Tạng, dòng 
Dalai Lama (Đạt Lai Lạt Ma) bắt đầu. 

Thế kỉ 16: Bồ Đào Nha chiếm Tích Lan, đạo Phật không còn là quốc giáo và hầu như bị biến mắt do hệ quả của các hành 
động phân biệt tôn giáo như phá hủy chùa chiền để dựng nhà thờ, hầu hết các sư sãi phải đào tị. Mãi cho đến thế kỉ 17, với 
ảnh hưởng của Hà Lan, đạo Phật bắt đầu du nhập lại nơi này từ Miến Điện. Cũng trong thời gian này, thiền phái Obaku 
được ra đời do đạo sư lIngen (1592-1673) sáng lập. (Tuy nhiên có tài liệu cho răng Obaku được sư Ấn Nguyên Long Khí - 
nguyên thuộc phái Lâm Tế - sáng lập từ 1654 tại Nhật. 

1862: Lần đầu tiên Kinh Pháp cú (Dhammapada) được dịch ra tiếng Đức. 

1871: Bắt đầu kỳ kết tập kinh điển lần thứ V ở thủ đô Miến Điện là Mandalay. Kinh điển Pali đã được khắc trên 729 phiến 
đá hoa cương. 

Cũng trong giữa sau thế kỉ 19, khi xuất hiện cộng đồng người Hoa tại Bắc Mỹ thì đạo Phật cũng thâm nhập vào đây và một 
phần của kinh Diệu Pháp Liên Hoa được dịch ra tiếng Anh. 

Năm 1905: Đạo sư Soyen Shaku là người đầu tiên dạy Thiền tại Bắc Mỹ. 

Từ năm 1920: Nhà nước cộng sản Mông Cổ công khai tìm cách dẹp bỏ tôn giáo, đặc biệt bắt đầu là đạo Phật tại Mông Cổ. 
1950: Trung Quốc chiếm Tây Tạng, bắt đầu công việc đàn áp phá hủy các chùa chiền Phật giáo ở đây. Đến 1959 thì vị 
Dalai Lama của Tây Tạng phải tị nạn tại Án Độ và Phật giáo Tây Tạng lại được phát triển mạnh ở các nước Tây phương. 
Sau đó Dalai Lama được giải Nobel hoà bình năm 1989. 

1954: Hội nghị kết tập kinh lần thứ VI tại Miền Điện ở Yangon. 

1956: Tiến sĩ Bhimrao Ramji Ambedkar vận động phong trào khuyến khích người Dalit thuộc đẳng cấp tiện dân, ngoại cấp 
theo Đạo Phật, phục hồi Phật giáo tại Án Độ. 

1966: Tu viện Thượng tọa bộ đầu tiên xây dựng ở Hoa Kỳ. 
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